
DANH MỤC CÁC PHÔNG VÀ SƯU TẬP LƯU TRỮ BẢO QUẢN 

TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH GIA LAI (GIA LAI CŨ) 

 

PHÔNG TÀI LIỆU SƯU TẦM (GIA LAI CŨ) 

 

STT Phông lưu trữ Loại hình tài 

liệu 

Thành phần tài liệu Công cụ 

tra cứu 

1 Sưu tập: Phòng lương thực tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1988 

* Số lượng tài liệu: 0,1  mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung Bình- Kém 

MLHS 

2 Sưu tập: Ban Cải tạo Công thương nghiệp 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1990 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-Kém 

MLHS 

3 Sưu tập: Ban Xây dựng huyện 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1983-1987 

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-Kém 

MLHS 

4 Sưu tập: Ban Tôn giáo GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-Kém 

MLHS 

5 Sưu tập: Ban Biên giới hợp tác KT-VH với Lào và Cămpuchia 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1969-1975 

* Số lượng tài liệu: 0,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-Kém 

MLHS 

6 Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1969-1975 

* Số lượng tài liệu: 1,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-Kém 

MLHS 

7 Sưu tập: Tòa hành chính tỉnh lỵ Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1967-1975 

* Số lượng tài liệu: 0,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-Kém 

MLHS 



8 Sưu tập: Trọng tài kinh tế GiaLai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-1994 

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-Kém 

MLHS 

9 Trọng tài kinh tế Gia Lai-Kon Tum 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-Kém 

MLHS 

10 Sưu tập: Công báo Tiếng Việt Nam cộng hòa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-1994 

* Số lượng tài liệu: 0,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-Kém 

MLHS 

 



TÀI LIỆU PHÔNG SỞ, NGÀNH GIA LAI - KONTUM (GIA LAI CŨ) 

 

STT Phông lưu trữ Loại hình tài 

liệu 

Thành phần tài liệu Công cụ 

tra cứu 

1 Hội đồng Nhân dân tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 2,64  mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

2 UBND tỉnh Gia Lai -Kon Tum 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1963-1991 

* Số lượng tài liệu: 71,76 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

3 Vp.  UBND tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

5 Sở Giao thông-Vận tải tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,26 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 2,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

7 Sở Khoa học Công nghệ tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

8 Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1978-1991 

* Số lượng tài liệu: 13,08 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



9 Sở nông nghiệp và phát triển tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

10 Sở Tài chính vật giá tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

11 Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Gia Lai –Kon Tum 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1991  

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

12 Sở Thương nghiệp Gia Lai-Kon Tum 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

13 Sở Công nghiệp tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

14 Sở Tư pháp tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

15 Sở Văn hóa –Thông tin tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

16 Sở Y tế tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

17 Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai– Kon Tum 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1973-1991 

* Số lượng tài liệu: 12,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



18 Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1973-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

19 Đài Truyền hình tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,11 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

20 Thanh tra tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

21 Viện Kiểm Soát nhân dân tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,06 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

22 Tòa án nhân dân tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

23 Kho Bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai- Kon Tum 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

24 Ngân hàng Nhà nước Tiếng Việt Nam CN Tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,26 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

25 Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2018 

* Số lượng tài liệu: 4,92 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

26 Chi cục Kiểm lâm GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



27 Chi cục Thú y tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986 

* Số lượng tài liệu: 0,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

28 Cục Hải quan tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

29 Hội chữ thập đỏ tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-1990 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

30 Công ty Thủy nông tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1983-1990 

* Số lượng tài liệu: 0,06 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

31 Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003 

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

 

 



TÀI LIỆU PHÔNG SỞ, NGÀNH TỈNH GIA LAI (GIA LAI CŨ) 

 

STT Phông lưu trữ Loại hình tài 

liệu 

Thành phần tài liệu Công cụ 

tra cứu 

01 Phông Văn Phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2016 

* Số lượng tài liệu: 2,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

02 Phông Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2016-2018 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

03 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2016 

* Số lượng tài liệu: 5,64 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

04 UBND tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2010 

* Số lượng tài liệu: 243,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

05 Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2006 

* Số lượng tài liệu: 2,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

06 Sở Bưu chính viễn thông tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2008 

* Số lượng tài liệu: 2,16 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

07 Sở Địa chính tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2003 

* Số lượng tài liệu: 0,63 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

08 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*  Thời gian tài liệu: 1992-2010 

* Số lượng tài liệu: 8,16 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



09 Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Gia Lai  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2009 

* Số lượng tài liệu: 2,68 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

10 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2010 

* Số lượng tài liệu: 124,02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

11 Phông Ban khoa học kỹ thuật 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1991-1993 

*Số lượng tài liệu: 0,04 mét  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

12 Phông Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1993-2002 

*Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

13 Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2008 

*Số lượng tài liệu: 1,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

14 Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2008 

*Số lượng tài liệu: 0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

15 Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 2004-2006 

*Số lượng tài liệu: 3,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

16 Sở nông nghiệp và phát triển tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2008 

*Số lượng tài liệu: 162,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

17 Sở Tài chính tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2011 

*Số lượng tài liệu: 26,59 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



18 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 2003-2018 

*Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

19 Chi cục Quản lý đất đai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1976-1994 

*Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

20 Chi cục Bảo vệ Môi trường 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 2008-2019 

*Số lượng tài liệu: 0,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

21 Sở Thể dục – Thể thao tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1996-2008 

*Số lượng tài liệu: 2,74 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

22 Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Gia Lai  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1991-2008 

*Số lượng tài liệu: 1,92 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

23 Sở Công nghiệp tỉnh Gia Lai  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2008 

*Số lượng tài liệu: 5,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

24 Sở Công Thương tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 2008-2015 

*Số lượng tài liệu: 4,68 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

25 Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2009 

*Số lượng tài liệu: 2,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

26 Sở Văn hóa –Thông tin tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1991-2008 

*Số lượng tài liệu: 1,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



27 Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 2008-2009 

*Số lượng tài liệu: 1,08 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

28 Sở Xây dựng tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1965-1991 

*Số lượng tài liệu: 13,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

29 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1991-2006 

*Số lượng tài liệu: 23,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

30 Sở Y tế Gia Lai  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2008 

*Số lượng tài liệu: 2,42 mét  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

31 Ban Dân tộc và tôn giáo 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1993-2005 

*Số lượng tài liệu: 1,44 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

32 Ban Tôn giáo 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 2008-2009 

*Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

33 Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1994-2005 

*Số lượng tài liệu: 8,76 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

34 Ban quản lý các khu công nghiệp 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 2006-2011 

*Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

35 Ban Quản lý khu công nghiệp Trà Đa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 2001-2006 

*Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



36 Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu 19 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 2008-2011 

*Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

37 
Ban Quản lý Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây nguyên tại Gia 

Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 2008-2014 

*Số lượng tài liệu: 7,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

38 Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2026 

*Số lượng tài liệu: 10,56 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

39 Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2003 

*Số lượng tài liệu: 18,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

40 Ban Xây dựng các công trình trọng điểm 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1993-2013 

*Số lượng tài liệu: 33,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

41 Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1995-2012 

*Số lượng tài liệu: 1,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

42 Đài truyền hình tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2014 

*Số lượng tài liệu: 1,92 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

43 Thanh tra tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2006 

*Số lượng tài liệu: 7,92 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

44 Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2008 

*Số lượng tài liệu: 0,42 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



45 Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2009 

*Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

46 Kho Bạc Nhà nước Tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2008 

*Số lượng tài liệu: 21,69 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

47 Ngân hàng nhà nước Việt Nam CN Tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

*Thời gian tài liệu: 1992-2009 

*Số lượng tài liệu: 2,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

48 Ủy ban dân số Kế hoạch hóa Gia đình 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2001 

* Số lượng tài liệu: 2,88 mét  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

49 Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001  

* Số lượng tài liệu: 1,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

50 Ủy ban dân số Gia đình và Trẻ em 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2008 

* Số lượng tài liệu: 6,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

51 Trung tâm tư vấn và dịch vụ dân số Gia đình và trẻ em 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu:  

* Số lượng tài liệu: 0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

52 Liên Minh hợp tác xã tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

53 Chi cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2025  

* Số lượng tài liệu: 2,76 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



54 Chi cục Kiểm lâm Gia Lai  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2011 

* Số lượng tài liệu: 3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

55 Chi cục Lâm nghiệp 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2015 

* Số lượng tài liệu: 4,02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

56 Chi cục Phát triển Lâm nghiệp 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2009 

* Số lượng tài liệu: 0,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

57 Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2013 

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

58 Chi cục Thủy lợi-Thủy sản tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006 

* Số lượng tài liệu: 1,56 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

59 Chi cục Thủy lợi 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2011 

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

60 Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,34 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

61 Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

62 Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



63 Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2021 

* Số lượng tài liệu: 1,68 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

64 Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản-Thủy sản 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2021 

* Số lượng tài liệu: 1,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

65 Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2025 

* Số lượng tài liệu: 3,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

66 Chi cục Thú y tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2011 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

67 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

68 Cục Hải quan tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2025 

* Số lượng tài liệu: 19,92 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

69 Cục Thống kê tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2004 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

70 Cục Thuế tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2011 

* Số lượng tài liệu: 8,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

71 Hội chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2016 

* Số lượng tài liệu: 1,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



72 Hội Khuyến học 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2004 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

73 Hội văn học nghệ thuật 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2009 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

74 Công ty Thủy nông tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-1999 

* Số lượng tài liệu: 0,18 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

75 Công ty khai thác Công trình thủy lợi tỉnh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2010 

* Số lượng tài liệu: 1,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

76 Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2009 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

77 Quản lý Xổ số Kiến thiết Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

78 Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

79 Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2007 

* Số lượng tài liệu: 0,99 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

80 Trường dạy nghề tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2006 

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



81 Trường trung cấp nghề tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

 

 



TÀI LIỆU PHÔNG CẤP HUYỆN, TỈNH GIA LAI - KONTUM (GIA LAI CŨ) 

 

STT Phông lưu trữ Loại hình tài 

liệu 

Thành phần tài liệu Công cụ 

tra cứu 

1 Phông tổ chức lao động xã hội thị xã Pleiku tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

2 Phông Phòng Quản lý đô thị thị xã Pleiku tỉnh Gia Lai - Kon Tum 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

3 
Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Pleiku tỉnh Gia Lai - Kon 

Tum 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

4 Phông UBND thị xã Pleiku tỉnh Gia Lai - Kon Tum 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 5,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

5 Phông UBND huyện An Khê tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 71 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

6 Phông HĐND huyện An Khê GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-1991 

* Số lượng tài liệu: 7 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

7 Phông Phòng Kinh tế huyện An Khê tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 19 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

8 Phông Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện An Khê tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 13,08 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



9 Phông Phòng Thanh tra huyện An Khê, tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-1991 

* Số lượng tài liệu: 5 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

10 
Phông Phòng Nội vụ-Lao động thương binh và xã hội An Khê, tỉnh 

GL-KT 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1978-1991 

* Số lượng tài liệu: 32 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

11 Phông Phòng Giáo dục huyện An Khê tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1991  

* Số lượng tài liệu: 10 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

12 Phông Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện An Khê, tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 15 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

13 Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa tỉnh GLKT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-1991 

* Số lượng tài liệu: 25 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

14 UBND huyện Krông pa tỉnh GLKT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1991 

* Số lượng tài liệu: 50 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

15 Phông tổ chức LĐTB&XH huyện Krông Pa GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-1991  

* Số lượng tài liệu: 5 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

16 Phông thanh tra huyện Krông Pa tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-1991 

* Số lượng tài liệu: 6 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

17 Phông Thanh tra huyện Krông Pa tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2022 

* Số lượng tài liệu: 5,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



18 Phông tài chính thương nghiệp huyện Krông Pa GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-1991 

* Số lượng tài liệu: 27 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

19 
Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai - 

Kon Tum 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-2001 

* Số lượng tài liệu: 03 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

20 Hội đồng Nhân dân huyện Chư Prông tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

21 Ủy Ban Nhân dân huyện Chư Prông tỉnh GLKT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,06 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

22 Nội vụ-Lao động thương binh xã hội huyện Chư Prông GLKT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,58 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

23 Giáo Dục và Đào tạo huyện Chư Prông GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1986 

* Số lượng tài liệu: 02 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

24 Giáo Dục và Đào tạo huyện Chư Prông GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985 

* Số lượng tài liệu: 01 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

25 Kho Bạc Nhà nước huyện Chư Prông GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

26 Kho Bạc Nhà nước huyện Chư Prông GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2012  

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



27 Phòng Nông Lâm nghiệp huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai - Kon Tum 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

28 Hội đồng Nhân dân huyện Ayunpa tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989 

* Số lượng tài liệu: 0,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

29 Ủy Ban Nhân dân huyện Ayunpa tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

30 Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ayun Pa tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

31 Phông Hội đồng nhân dân huyện Kbang tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

32 Phông Ủy ban nhân dân huyện Kbang tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

33 
Phông Ban tổ chức Lao động - Thương binh xã hội huyện Kbang tỉnh 

GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

34 Phông Văn Phòng UBND huyện Kbang tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,01 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

35 Phông phòng GD&ĐT huyện Kbang tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



36 Phòng Tài chính Thương nghiệp Gia Lai-Kon Tum huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

37 Phông UBND huyện Chư Păh tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

38 Phông Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang tỉnh GLKT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

39 Phông Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

40 Phông Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-1991 

* Số lượng tài liệu: 2,16 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

41 Phông Hội đồng nhân dân huyện Chư Păh tỉnh GL-KT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

 



TÀI LIỆU PHÔNG CÁC HUYỆN TỈNH GIA LAI (GIA LAI CŨ) 

 

STT Phông lưu trữ Loại hình tài 

liệu 

Thành phần tài liệu Công cụ 

tra cứu 

01 Phông Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2002-2012  

* Số lượng tài liệu: 3,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

02 Phông UBND thị xã Pleiku tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 12/1991-

1998  

* Số lượng tài liệu: 1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

03 Văn phòng HĐND-UBND Tp.Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1999-2012  

* Số lượng tài liệu: 48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

04 Phông Tài chính - thương nghiệp thị xã Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1991-1999  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

05 Phông Tài chính - thương nghiệp thành phố Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1999-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

06 Phông Tài chính-kế hoạch thành phố Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2001-2012  

* Số lượng tài liệu: 103,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

07 Phông tổ chức lao động xã hội thị xã Pleiku tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1992-1998  

* Số lượng tài liệu: 0,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



08 Phông Nội vụ Lao động Thương binh xã hội thành phố Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1999-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

09 Phông Nội vụ thành phố Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2008-2012  

* Số lượng tài liệu: 9,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

10 Phông Lao động Thương binh và xã hội thành phố Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2008-2009  

* Số lượng tài liệu: 75,22 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

11 Phông Phòng Quản lý đô thị thị xã Pleiku tỉnh Gia Lai  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1991-1998  

* Số lượng tài liệu: 1,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

12 Phông Phòng Quản lý Đô thị thành phố Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2000-2012  

* Số lượng tài liệu: 59,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

13 Phòng Thanh tra thành phố Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1987-2006  

* Số lượng tài liệu: 3,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

14 Phông Phòng Tư pháp thành phố Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2000-2012  

* Số lượng tài liệu: 8,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

15 Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Pleiku tỉnh Gia Lai  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1992-1998  

* Số lượng tài liệu: 2,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

16 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp.Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1999-2009  

* Số lượng tài liệu: 24,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



17 Phòng Y tế Tp.Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2006-2012  

* Số lượng tài liệu: 1,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

18 Phòng Công nghiệp thị xã Pleiku 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1997-1998  

* Số lượng tài liệu: 0,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

19 HĐND huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 1,38 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2015 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

20 UBND huyện Iapa  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 37,61 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2015 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

21 Văn phòng HĐND - UBND huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 8,64 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2006-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

22 Phòng Nội vụ huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 17,28 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2008-2019 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

23 Phòng Nội vụ - Lao động huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2004-2008 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

24 Phòng Kinh tế huyện Iapa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,63 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2008 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

25 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 12,72 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2009-2015 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



26 Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2005-2008 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

27 Phòng Tổ chức Lao động huyện Iapa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,27 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2007 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

28 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 67,2 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2017 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

29 Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 7,68 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2007-2017 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

30 Phòng Dân tộc huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 4,2 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2010-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

31 Phòng Thanh tra huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 4,64 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

32 Phòng Y tế huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 1,44 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2007-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

33 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 8,04 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2001-2019 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

34 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 2,76 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2019 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



35 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 3,6 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2008-2017 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

36 Phòng Lao động, TB & XH huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 10,08 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2016 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

37 Phòng Tư pháp huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 3,36 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2019 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

38 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2007 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

39 Tòa án nhân dân huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2006-2008 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

40 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2006-2008 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

41 Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 1,68 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

42 Đội Giao thông công chính huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 2,04 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2015 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

43 Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 4,2 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2010-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



44 Trạm Khuyến nông huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 3,12 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

45 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2009-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

46 Ban Quản lý Dự án huyện Ia Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 30,24 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2019 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

47 Phông UBND huyện An Khê tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

48 Phông UBND thị xã An Khê  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2010  

* Số lượng tài liệu: 4,56 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

49 Phông Văn phòng HĐND-UBND huyện An Khê  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2015  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

50 Phông Văn phòng HĐND-UBND thị xã An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2015  

* Số lượng tài liệu: 0,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

51 Phông HĐND huyện An Khê tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003  

* Số lượng tài liệu: 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

52 Phông HĐND thị xã An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



53 Phông Phòng Kinh tế huyện An Khê tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003  

* Số lượng tài liệu: 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

54 Phông Phòng Kinh tế thị xã An Khê tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2010  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

55 Phông Phòng tư pháp huyện An Khê tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2003  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

56 Phông Phòng tư pháp thị xã An Khê tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2013  

* Số lượng tài liệu: 0,22 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

57 
Phông Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện An Khê, tỉnh Gia 

Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

58 Phông Phòng Văn hóa-Thông tin-Thể thao thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

59 Phông Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

60 Phông Phòng Thanh tra huyện An Khê, tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

61 Phông Phòng Thanh tra thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2013  

* Số lượng tài liệu: 0,22 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



62 
Phông Phòng Nội vụ-Lao động thương binh và xã hội An Khê, tỉnh 

Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003  

* Số lượng tài liệu: 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

63 Phông Phòng Nội vụ-Lao động thương binh và xã hội thị xã An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

64 Phông Nội vụ huyện An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2010  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

65 Phòng Nội vụ thị xã An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2015  

* Số lượng tài liệu: 0,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

66 Phông Phòng địa chính nhà đất huyện An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2003  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

67 Phông Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2005  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

68 Phông Phòng Giáo dục huyện An Khê tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2010  

* Số lượng tài liệu: 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

69 Phông Phòng Giáo dục thị xã An Khê tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2003  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

70 Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



71 Phông Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện An Khê, tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2003  

* Số lượng tài liệu: 0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

72 Phông Phòng Tài chính-Kế hoạch Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2013  

* Số lượng tài liệu: 2,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

73 Phông Bảo Hiểm xã hội thị xã An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2015  

* Số lượng tài liệu: 1,26 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

74 Phông Tòa án nhân dân thị xã An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2015  

* Số lượng tài liệu: 0,22 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

75 Phông Y tế (phông giải thể) 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2021  

* Số lượng tài liệu: 3,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

76 Phông Phòng Quản lý Đô thị thị xã An Khê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2014  

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

77 Phông Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-2020 

* Số lượng tài liệu: 3,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

78 UBND huyện Krông pa tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-2020 

* Số lượng tài liệu: 55,39 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

79 Phông tổ chức LĐTB&XH huyện Krông Pa GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2004 

* Số lượng tài liệu: 10,68 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



80 Phòng Nội vụ huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2016 

* Số lượng tài liệu: 60,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

81 Phòng Nội vụ, Lao động - TB&XH huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2009 

* Số lượng tài liệu: 5,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

82 Phông tài chính thương nghiệp huyện Krông Pa GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

83 Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2020 

* Số lượng tài liệu: 102,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

84 Phông Phòng Công Thương huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2010 

* Số lượng tài liệu: 2,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

85 Phòng Kinh tế huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2006 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

86 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2021 

* Số lượng tài liệu: 54,16 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

87 Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2008 

* Số lượng tài liệu: 3,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

88 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2019 

* Số lượng tài liệu: 20,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



89 Phòng Dân tộc huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2021 

* Số lượng tài liệu: 10,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

90 Phòng Dân tộc Tôn giáo huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2025 

* Số lượng tài liệu: 15 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

91 Phòng Văn hóa Thông tin huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2020 

* Số lượng tài liệu: 3,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

92 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2022 

* Số lượng tài liệu: 22,44 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

93 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-2021 

* Số lượng tài liệu: 14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

94 Hội đồng Nhân dân huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2012  

* Số lượng tài liệu: 0,56 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

95 Ủy Ban Nhân dân huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2012  

* Số lượng tài liệu: 9,78 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

96 Văn hóa-Thông tin huyện Chư Prông 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

97 Nội vụ-Lao động thương binh xã hội huyện Chư Prông Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 

1993;2006;2007  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



98 Tổ chức lao động xã hội huyện Chư Prông 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-1999  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

99 Lao động TBXH Huyện Chư Prông 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008 

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

100 Phòng Nội vụ Chư Prông 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2012  

* Số lượng tài liệu: 0,54 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

101 Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2008; 

2012  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

102 Bảo hiểm xã hội huyện Chư Prông 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2009  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

103 Phòng Thanh tra huyện Chư Prông 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2012  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

104 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Prông 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

105 Phòng Dân tộc huyện Chư Prông 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2012  

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

106 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Prông 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2001  

* Số lượng tài liệu: 1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



107 Hội đồng Nhân dân huyện Ayunpa tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

  * Thời gian tài liệu: 1981-2005  

  * Số lượng tài liệu: 0,56 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

108 Hội đồng Nhân dân Thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2016  

* Số lượng tài liệu: 1,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

109 Ủy Ban Nhân dân huyện Ayunpa tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2007 

* Số lượng tài liệu: 8,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

110 Uỷ Ban Nhân dân Thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2017  

* Số lượng tài liệu: 75,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

111 Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ayun Pa tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-4/2007  

* Số lượng tài liệu: 1,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

112 Phông Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2016  

* Số lượng tài liệu: 81,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

113 Phông Tài chính - Thương nghiệp huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-

10/2001  

* Số lượng tài liệu: 1,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

114 Phông phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-5/2007  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

115 Phông phòng Quản lý đô thị thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2009  

* Số lượng tài liệu: 21,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



116 Phông phòng Nội vụ- thương binh&xã hội huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-5/2008  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

117 Phông phòng Nội vụ huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 6/2008-2018  

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

118 Phòng Nội vụ thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2018  

* Số lượng tài liệu: 26,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

119 Phòng Nội vụ, Lao động- thương binh&xã hội thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

120 Phông Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2002  

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

121 Phòng Hạ tầng huyện Ayun Pa  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2025  

* Số lượng tài liệu: mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

122 Phông Phòng kinh tế huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-4/2007  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

123 Phông Phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 5/2007-2016 

* Số lượng tài liệu: 8,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

124 Phông Phòng Y tế huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



125 Phông Phòng Y tế thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2018  

* Số lượng tài liệu: 4,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

126 Phông Phòng Tư Pháp huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

127 Phông Phòng Tư Pháp Thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2020 

* Số lượng tài liệu: 1,68 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

128 Phông Phòng Thanh Tra huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

129 Phông Phòng Thanh tra Thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2016  

* Số lượng tài liệu: 3,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

130 Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

131 Phông Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã  Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2019  

* Số lượng tài liệu: 8,88 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

132 Phông Phòng Dân tộc - Tôn giáo Huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

133 Phông Phòng Dân tộc - Tôn giáo Thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2016  

* Số lượng tài liệu: 2,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



134 Phông Phòng Dân tộc thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2016  

* Số lượng tài liệu: 2,76 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

134 Phông Phòng Tài Nguyên và Môi trường Thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2018  

* Số lượng tài liệu: 8,88 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

135 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2006  

* Số lượng tài liệu: 1,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

136 Phông phòng Lao động - TB&XH thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2020  

* Số lượng tài liệu: 6,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

137 Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ayun Pa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2017  

* Số lượng tài liệu: 1,08 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

138 Phông Hội đồng nhân dân huyện Kbang tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2024  

* Số lượng tài liệu: 1,98 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

139 Phông Ủy ban nhân dân huyện Kbang tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2024  

* Số lượng tài liệu: 21,74 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

140 Phông Thanh tra huyện Kbang tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

141 Phông Tư pháp huyện Kbang tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



142 Phông Văn hóa Thông tin và thể dục thể thao huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

143 Phông Văn hóa thông tin huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

144 
Phông Nội vụ-Lao động Thương binh và Xã hội huyện Kbang tỉnh 

Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

145 Phòng Lao động TB&XH Huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

146 Phông Nội vụ huyện Kbang tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2014  

* Số lượng tài liệu: 20,82 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

147 Phông Văn Phòng HĐND huyện Kbang tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,11 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

148 Văn Phòng HĐND và UBND Huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2024  

* Số lượng tài liệu: 0,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

149 Phông Công Thương huyện Kbang tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2008  

* Số lượng tài liệu: 1,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

150 Phông Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kbang tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



151 Phông phòng GD&ĐT huyện Kbang tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2013  

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

152 Phòng Địa chính huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

153 Phòng Địa chính Nhà đất huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2003  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

154 Phòng Tài chính Thương Nghiệp Gia Lai huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

155 Phòng Tài chính kế hoạch huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

156 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2011  

* Số lượng tài liệu: 1,44 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

157 Phòng Dân tộc huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

158 Hội đồng bồi thường và tái định canh huyện Kbang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2014  

* Số lượng tài liệu: 12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

159 Phông Thanh tra huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2018  

* Số lượng tài liệu: 2,74 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



160 Phông Hội đồng nhân dân huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-1996  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

161 Phông Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2015  

* Số lượng tài liệu: 1,16 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

162 Phông UBND huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2015  

* Số lượng tài liệu: 36,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

163 Phông phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Păh cũ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-1997  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

164 Phông phòng Tài chính-Thương nghiệp huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2001  

* Số lượng tài liệu: 1,54 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

165 Phông phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2018  

* Số lượng tài liệu: 56,74 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

166 Phông phòng Dân tộc huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2018  

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

167 Phông phòng Y Tế huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2021  

* Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

168 Phòng Giao thông - Công nghiệp huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



169 Phòng Công thương huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-

T1/2011  

* Số lượng tài liệu: 0,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

170 Phòng Kinh tế huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

171 Phòng Hạ tầng Kinh tế huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

172 Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2013  

* Số lượng tài liệu: 1,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

173 Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-2018  

* Số lượng tài liệu: 28,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

174 Phòng Tổ chức, Lao động - TB&XH huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu:  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

175 Phòng Tổ chức, Lao động - Xã hội huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-1996  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

176 Phòng Nội vụ - Lao động, TB và XH huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2003  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

177 Phòng Tổ chức Lao động huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2003  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



178 Phòng Tổ chức, Lao động - TB&XH huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2008  

* Số lượng tài liệu: 4,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

179 Phòng Lao động TB&XH huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2018  

* Số lượng tài liệu: 19,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

180 Phòng Nội vụ huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2016  

* Số lượng tài liệu: 42,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

181 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2016  

* Số lượng tài liệu: 9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

182 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1996  

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

183 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2009  

* Số lượng tài liệu: 53,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

184 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-1996  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

185 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2018  

* Số lượng tài liệu: 0,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

186 Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2018  

* Số lượng tài liệu: 1,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



187 Phòng Tư pháp huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2018  

* Số lượng tài liệu: 2,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

188 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu:  

* Số lượng tài liệu: 10,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

189 Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Ia Grai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2018  

* Số lượng tài liệu: 4,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

190 Phông UBND huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2017  

* Số lượng tài liệu: 72,44 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

191 Phông Hội đồng nhân dân huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2015  

* Số lượng tài liệu: 2,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

192 Phông Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2018  

* Số lượng tài liệu: 0,82 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

193 Phông phòng Nội vụ huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2018  

* Số lượng tài liệu: 53,58 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

194 Phông Phòng Y tế huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2020  

* Số lượng tài liệu: 2,62 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

195 Phông Phòng Thanh tra huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2017  

* Số lượng tài liệu: 5,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



196 Phông phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2017  

* Số lượng tài liệu: 2,22 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

197 Phông Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2008  

* Số lượng tài liệu: 12,82 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

198 Phòng Nông nghiệp huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2017  

* Số lượng tài liệu: 0,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

199 Phông phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2017  

* Số lượng tài liệu: 2,02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

200 Phòng Tổ chức - Lao động Xã hội huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: Không rõ 

năm  

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

201 Phòng Công thương huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2010  

* Số lượng tài liệu: 1,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

202 Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2008  

* Số lượng tài liệu: 39,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

203 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2017  

* Số lượng tài liệu: 1,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

204 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2020  

* Số lượng tài liệu: 72,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



205 Phòng Dân tộc huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2016  

* Số lượng tài liệu: 0,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

206 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2018  

* Số lượng tài liệu: 12,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

207 Phòng Tài chính Thương nghiệp huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2001  

* Số lượng tài liệu: 2,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

208 Phòng Tư pháp huyện Chư Păh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2017  

* Số lượng tài liệu: 2,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

209 Phông Hội đồng nhân dân huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2013  

* Số lượng tài liệu: 7,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

210 Phông UBND huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2013  

* Số lượng tài liệu: 32,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

211 Phông Thanh tra huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2015  

* Số lượng tài liệu: 4,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

212 Phông Tài chính-Kế hoạch huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2015  

* Số lượng tài liệu: 19,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

213 Phông Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2015 

* Số lượng tài liệu: 5,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



214 Phông Nội vụ Lao động Thương binh xã hội huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

215 Phòng Nội vụ - Lao động và Xã hội huyện Đức Cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2008  

* Số lượng tài liệu: 5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

216 Phông Nội vụ huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2024  

* Số lượng tài liệu: 4,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

217 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đức Cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2015  

* Số lượng tài liệu: 4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

218 Phòng Y tế huyện Đức Cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2014  

* Số lượng tài liệu: 5,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

219 Phông phòng Địa chính huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2003  

* Số lượng tài liệu: 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

220 Phông phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

221 Phông Kinh Tế hạ tầng huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2015  

* Số lượng tài liệu: 22,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

222 Phông Văn Hóa Thông tin huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2015  

* Số lượng tài liệu: 3,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



223 Phông Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2015  

* Số lượng tài liệu: 2,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

224 Phông Tư Pháp huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2015  

* Số lượng tài liệu: 2,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

225 Phông Dân tộc huyện Đức cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

226 Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Đức Cơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2015  

* Số lượng tài liệu: 4,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

227 Phông Hội đồng nhân dân huyện Đăk Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2005  

* Số lượng tài liệu: 2,76 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

228 Phông Ủy ban nhân dân huyện Đăk Đoa tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2016  

* Số lượng tài liệu: 82,68 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

229 Phông Tài chính-Thương nghiệp huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2000  

* Số lượng tài liệu: 1,44 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

230 Phông Tài chính-Kế hoạch huyện Đăk Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2016  

* Số lượng tài liệu: 63,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

231 Phòng Giáo dục huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2000  

* Số lượng tài liệu: 0,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



232 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2014  

* Số lượng tài liệu: 26,76 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

233 Phông Tổ chức - Lao động huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-2000  

* Số lượng tài liệu: 3,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

234 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2019  

* Số lượng tài liệu: 57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

235 Phông phòng Nội vụ - Lao động huyện Đăk Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 9/2000-

8/2008  

* Số lượng tài liệu: 9,92 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

236 Phòng Nội vụ huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2021  

* Số lượng tài liệu: 56,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

237 Phông phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2000  

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

238 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2016  

* Số lượng tài liệu: 9,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

239 Phông phòng Kinh tế huyện Đăk Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2008  

* Số lượng tài liệu: 4,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

240 Phòng Hạ tầng - Kinh tế huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2008  

* Số lượng tài liệu: 3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



241 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2020  

* Số lượng tài liệu: 34,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

242 Phông phòng Tư pháp huyện Đăk Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2016  

* Số lượng tài liệu: 11,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

243 Phông phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Đăk Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

244 Phòng Dân tộc huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2017  

* Số lượng tài liệu: 4,92 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

245 Phông phòng Thanh tra huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2000  

* Số lượng tài liệu: 0,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

246 Phông phòng Thanh tra huyện Đăk Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2015  

* Số lượng tài liệu: 8,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

247 Ban Quản lý Dự án Định canh - Định cư huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2000  

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

248 Phòng Văn hóa - Thông tin, Thể thao huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-1999  

* Số lượng tài liệu: 0,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

249 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2020  

* Số lượng tài liệu: 15,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



250 Phòng Công thương huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2010  

* Số lượng tài liệu: 3,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

251 Phòng Y tế huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2015  

* Số lượng tài liệu: 1,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

252 Phòng Địa chính - Nhà đất huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2003  

* Số lượng tài liệu: 14,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

253 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2015 

* Số lượng tài liệu: 2,88 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

254 Phông Hội đồng nhân dân huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-2016  

* Số lượng tài liệu: 5,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

255 Phông Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-2017  

* Số lượng tài liệu: 41,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

256 Phông phòng Nội vụ - Lao động huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

257 Phòng Nội vụ huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* * Thời gian tài liệu: 2000-2019  

* Số lượng tài liệu: 35,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

258 Phông phòng Lao động - TB&XH huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2015  

* Số lượng tài liệu: 15 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



259 Phông phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2016  

* Số lượng tài liệu: 35,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

260 Phòng Tư pháp huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2016  

* Số lượng tài liệu: 4,92 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

261 Phòng Thanh tra huyện Mang Yang 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2016  

* Số lượng tài liệu: 5,64 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

262 Phông HĐND huyện ĐakPơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2016  

* Số lượng tài liệu: 48,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

263 Phông UBND huyện ĐakPơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2016  

* Số lượng tài liệu: 34,08 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

264 Văn phòng UBND huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2016  

* Số lượng tài liệu: 6,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

265 Phông Văn phòng HĐND huyện ĐakPơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2010  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

266 Phông Văn phòng HĐND-UBND huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2016  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

267 Phông Kinh tế huyện Đak Pơ tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2007  

* Số lượng tài liệu: 3,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



268 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2016  

* Số lượng tài liệu: 18,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

269 Phông Văn hóa thông tin thể thao huyện Đak Pơ GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

270 Phông Y tế huyện Đak Pơ tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2016  

* Số lượng tài liệu: 3,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

271 Phông Thanh tra huyện Đak Pơ tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2016  

* Số lượng tài liệu: 3,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

272 Phòng Nội vụ - Lao động huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2007  

* Số lượng tài liệu: 1,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

273 Phông phòng Nội vụ - Lao động TBXH huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

274 Phông phòng Nội vụ huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 5/2008-2016  

* Số lượng tài liệu: 17,88 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

275 Phông Tài nguyên và Môi trường huyện ĐakPơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2016  

* Số lượng tài liệu: 4,92 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

276 Phông phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2016  

* Số lượng tài liệu: 45,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



277 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2016  

* Số lượng tài liệu: 8,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

278 Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2016  

* Số lượng tài liệu: 6,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

279 Phòng Dân tộc huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2016  

* Số lượng tài liệu: 3,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

280 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2016  

* Số lượng tài liệu: 15,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

281 Phòng Tư pháp huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2016  

* Số lượng tài liệu: 7,44 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

282 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2016  

* Số lượng tài liệu: 20,16 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

283 Phông Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-2017  

* Số lượng tài liệu: 89,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

284 Phòng Nội vụ huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-2025  

* Số lượng tài liệu: 25,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

285 Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



286 Phòng Tổ chức Lao động huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2000  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

287 Phòng Tổ chức Lao động Xã hội huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

288 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2014  

* Số lượng tài liệu: 15,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

289 Phòng Dân tộc huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2016  

* Số lượng tài liệu: 3,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

290 Phông Tài chính kế hoạch huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2017  

* Số lượng tài liệu: 101,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

291 Phông phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2016  

* Số lượng tài liệu: 13,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

292 Phông phòng Địa Chính huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-

10/2003  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

293 
Phông phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Kông Chro tỉnh Gia 

Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-2016  

* Số lượng tài liệu: 6,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

294 Phông phòng Công Thương huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2014  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



295 Phông phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2014  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

296 Phông phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị huyện Kông Chro  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2015  

* Số lượng tài liệu: 9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

297 Phông phòng Thanh tra huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2014  

* Số lượng tài liệu: 2,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

298 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thường xuyên huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2017-2019  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

299 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2016  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

300 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-2017  

* Số lượng tài liệu: 17,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

301 Phòng Y tế huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2016  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

302 Phòng Kinh tế huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

303 Phòng Tư pháp huyện Kông Chro 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2016  

* Số lượng tài liệu: 2,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



304 Phông Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

305 Phông Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê tỉnh GL 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001  

* Số lượng tài liệu: 3,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

306 HĐND-UBND huyện Chư Sê 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-2006  

* Số lượng tài liệu: 27 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

307 UBND Huyện Chư Pưh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2018  

* Số lượng tài liệu: 11,16 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

308 HĐND Huyện Chư Pưh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2021  

* Số lượng tài liệu: 1,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

309 Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Pưh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2018  

* Số lượng tài liệu: 3,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

310 Phòng Nội vụ huyện Chư Pưh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2014  

* Số lượng tài liệu: 11,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

311 Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Chư Pưh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2018  

* Số lượng tài liệu: 17,64 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

312 Phòng Công thương huyện Chư Pưh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 01/2010-

5/2010  

* Số lượng tài liệu: 0,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



313 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chư Pưh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 5/2010-2017  

* Số lượng tài liệu: 33,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

314 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chư Pưh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2018  

* Số lượng tài liệu: 2,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

315 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Chư Pưh 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2018  

* Số lượng tài liệu: 20,76 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

316 Hội đồng nhân dân huyện Phú Thiện 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2017  

* Số lượng tài liệu: 2,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

317 Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2017  

* Số lượng tài liệu: 62,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

318 Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Thiện 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2017  

* Số lượng tài liệu: 1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

319 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Thiện 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2019  

* Số lượng tài liệu: 1,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

320 Văn phòng UBND huyện Phú Thiện 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2017  

* Số lượng tài liệu: 5,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

 



TÀI LIỆU LƯU TRỮ UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (GIA LAI CŨ) 

STT Phông lưu trữ Loại hình tài liệu Thành phần tài liệu Công cụ tra cứu 

1 UBND Xã  Tơ Tung Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

2 UBND Xã  Krong Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

3 UBND Xã  Sơn Lang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

4 UBND Xã  Sơ Pai Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

5 UBND Xã  Kon Pne Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

6 UBND Xã  Đak Rong Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

7 UBND Phường Yên Đỗ Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

8 UBND Phường Diên Hồng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

9 UBND Phường Ia Kring Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

10 UBND Xã  Diên Phú Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

11 UBND Phường Yên Thế Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

12 UBND Phường Đống Đa Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt CSDL 

13 UBND Phường Thống Nhất Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

14 UBND Thị  trấn Phú Thiện Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

15 UBND Xã  Ia Sol Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

16 UBND Xã  Ia Piar Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



17 UBND Xã  Ia Yeng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

18 UBND Xã  Ia AKe Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

19 UBND Xã  Chư A Thai Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

20 UBND Xã  Ayun Hạ Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

21 UBND Xã  Chrôh Pơnan Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

22 UBND Xã  Ia Hiao Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

23 UBND Xã  Ia Peng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

24 UBND Xã  Chư Răng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

25 UBND Xã  Pờ Tó Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

26 UBND Xã  Ia Mrơn Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

27 UBND Xã  Kim Tân Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

28 UBND Xã  Ia Trôk Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

29 UBND Xã  Chư Mố Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

30 UBND Xã  Ia Tul Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

31 UBND Xã  Ia Broăi Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

32 UBND Xã  Ia Kdăm Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

33 UBND Phường Đoàn Kết Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

34 UBND Phường Sông Bờ Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



35 UBND Phường Cheo Reo Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

36 UBND Phường Hòa Bình Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

37 UBND Xã  Ia Rbol Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

38 UBND Xã  Chư Băh Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

39 UBND Xã  Ia Rtô Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

40 UBND Xã  Ia Sao Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

41 UBND Thị  trấn Phú Túc Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

42 UBND Xã  Phú Cần Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt CSDL 

43 UBND Xã  Chư Ngọc Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

44 UBND Xã  Ia Mlah Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

45 UBND Xã  Đất Bằng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt CSDL 

46 UBND Xã  Ia Rmok Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

47 UBND Xã  Ia HDreh Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

48 UBND Xã  Krông Năng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

49 UBND Xã  Chư RCăm Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt CSDL 

50 UBND Xã  Ia Rsai Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

51 UBND Xã  Chư Gu Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



52 UBND Xã  Uar Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

53 UBND Xã  Ia Rsươm Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

54 UBND Xã  Chư Drăng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

55 UBND Phường Tây Sơn Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

56 UBND Phường An Phú Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

57 UBND Phường Ngô Mây Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

58 UBND Phường An Phước Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

59 UBND Phường An Tân Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

60 UBND Xã  Thành An Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

61 UBND Phường An Bình Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

62 UBND Xã  Tân An (Đak Pơ) Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

63 UBND Xã  Cư An (Đak Pơ) Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt CSDL 

64 UBND Xã  Tú An Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

65 UBND Xã  Xuân An Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

66 UBND Xã  Cửu An Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

67 UBND Xã  Song An Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

68 UBND Thị  trấn Đak Pơ Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

69 UBND Xã  Hà Tam Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



70 UBND Xã  An Thành Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

71 UBND Xã  Yang Bắc Tài liệu hành chính * Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

72 UBND Xã  Phú An Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

73 UBND Xã  Ya Hội Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

74 UBND Thị  trấn Kon Dơng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

75 UBND Xã  Hải Yang (Đak Đoa) Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

76 UBND Xã  Đăk Yă Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

77 UBND Xã  Đak Djrăng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

78 UBND Xã  Lơ Pang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

79 UBND Xã  Đê Ar Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

80 UBND Xã  Kon Thụp Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

81 UBND Xã  Đăk Trôi Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

82 UBND Xã  Kon Chiêng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

83 UBND Xã  Đak Ta Ley Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

84 UBND Xã  Hra Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

85 UBND Xã  Ayun Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

86 UBND Xã  Đak Jơ Ta Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

87 UBND Xã  Nghĩa Hưng (Chư Păh) Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



88 UBND Xã  Chư Đang Ya (Chư Păh) Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

89 UBND Xã  Hà Bầu (Đak Đoa) Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

90 UBND Xã  Biển Hồ Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

91 UBND Phường Thắng Lợi Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

92 UBND Xã  Chư Á Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

93 UBND Xã  An Phú Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

94 UBND Thị  trấn Chư Ty Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

95 UBND Xã  Ia Kriêng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

96 UBND Xã  Ia Dơk Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

97 UBND Xã  Ia Kla Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

98 UBND Xã  Ia Lang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

99 UBND Xã  Ia Krêl Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

100 UBND Xã  Ia Din Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt CSDL 

101 UBND Xã  Ia Pnôn Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

102 UBND Xã  Ia Dom Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

103 UBND Xã  Ia Nan Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

104 UBND Thị  trấn Chư Prông Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

105 UBND Xã  Ia Phìn Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



106 UBND Xã  Ia Kly Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

107 UBND Xã  Ia Drang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

108 UBND Xã  Thăng Hưng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

109 UBND Xã  Bàu Cạn Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

110 UBND Xã  Bình Giáo Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

111 UBND Xã  Ia Boòng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

112 UBND Xã  Ia Me Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

113 UBND Xã  Ia O Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

114 UBND Xã  Ia Piơr Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

115 UBND Xã  Ia Lâu Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

116 UBND Xã  Ia Pia Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

117 UBND Xã  Ia Ga Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

118 UBND Xã  Ia Vê Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

119 UBND Xã  Ia Băng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

120 UBND Xã  Ia Tôr Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

121 UBND Xã  Ia Bang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

122 UBND Xã  Ia Púch Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

123 UBND Xã  Ia Mơ Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



124 UBND Phường Trà Bá Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

125 UBND Phường Chi Lăng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

126 UBND Phường Hội Phú Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

127 UBND Xã  Ia Kênh Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

128 UBND Xã  Gào Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

129 UBND Xã  Ia Pếch (Ia Grai) Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

130 UBND Thị  trấn Chư Sê Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

131 UBND Xã  Dun Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt CSDL 

132 UBND Xã  Ia Blang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt CSDL 

133 UBND Xã  Ia Pal Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

134 UBND Xã  Ia Glai Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

135 UBND Xã  Bar Măih Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

136 UBND Xã  Bờ Ngoong Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

137 UBND Xã  Ia Tiêm Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

138 UBND Xã  Chư Pơng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

139 UBND Xã  Ia Hlốp Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

140 UBND Xã  Ia Ko Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

141 UBND Xã  Ia Hla (Chư Pưh) Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



142 UBND Xã  Kông Htok Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

143 UBND Xã  Ayun Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

144 UBND Xã  Albá Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

145 UBND Thị  trấn Nhơn Hòa Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

146 UBND Xã  Ia Phang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

147 UBND Xã  Chư Don Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

148 UBND Xã  Ia Le Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

149 UBND Xã  Ia BLứ Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

150 UBND Xã  Ia Dreng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

151 UBND Xã  Ia Hrú Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

152 UBND Xã  Ia Rong Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

153 UBND Xã  HBông (Chư Sê) Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

154 UBND Phường Tây Sơn Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

155 UBND Phường Hội Thương Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

156 UBND Phường Hoa Lư Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

157 UBND Phường Phù Đổng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

158 UBND Xã  Trà Đa Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

159 UBND Thị  trấn Phú Hòa Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



160 UBND Xã  Nghĩa Hòa Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

161 UBND Xã  Hòa Phú Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

162 UBND Xã  Hà Tây Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

163 UBND Xã  Ia Khươl Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

164 UBND Xã  Đăk Tơ Ver Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

165 UBND Thị  trấn Đak Đoa Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

166 UBND Xã  Tân Bình Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

167 UBND Xã  Glar Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

168 UBND Xã  Kon Gang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

169 UBND Xã  Đak Krong Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

170 UBND Xã  HNeng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

171 UBND Xã  Nam Yang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

172 UBND Xã  A Dơk Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

173 UBND Xã  Ia Pết Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

174 UBND Xã  Ia Băng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

175 UBND Xã  Hnol Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

176 UBND Xã  Trang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

177 UBND Xã  KDang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



178 UBND Xã  Đak Sơmei Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

179 UBND Xã  Hà Đông Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

180 UBND Thị  trấn Ia Kha Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

181 UBND Xã  Ia Grăng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

182 UBND Xã  Ia Bă Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

183 UBND Xã  Ia Tô Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

184 UBND Xã  Ia Krái Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

185 UBND Xã  Ia Khai Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

186 UBND Xã  Ia Sao Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

187 UBND Xã  Ia Yok Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

188 UBND Xã  Ia Hrung Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

189 UBND Xã  Ia Dêr Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

190 UBND Xã  Ia Chia Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

191 UBND Xã  Ia O Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

192 UBND Thị  trấn Ia Ly Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

193 UBND Xã  Ia Mơ Nông Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

194 UBND Xã  Ia Kreng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

195 UBND Xã  Ia Ka Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



196 UBND Xã  Ia Phí Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

197 UBND Xã  Ia Nhin Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

198 UBND Xã  Tơ Tung Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

199 UBND Xã  Krong Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

200 UBND Xã  Sơn Lang Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

201 UBND Xã  Sơ Pai Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

202 UBND Xã  Kon Pne Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

203 UBND Xã  Đak Rong Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

204 UBND Phường Yên Đỗ Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

205 UBND Phường Diên Hồng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

206 UBND Phường Ia Kring Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

207 UBND Xã  Diên Phú Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

208 UBND Phường Yên Thế Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

209 UBND Phường Đống Đa Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

210 UBND Phường Thống Nhất Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

211 UBND Thị  trấn Phú Thiện Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

212 UBND Xã  Ia Sol Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

213 UBND Xã  Ia Piar Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 



214 UBND Xã  Ia Yeng Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

215 UBND Xã  Ia AKe Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

216 UBND Xã  Chư A Thai Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

217 UBND Xã  Ayun Hạ Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

218 UBND Xã  Chrôh Pơnan Tài liệu hành chính 
* Thời gian tài liệu: 2011-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 
CSDL 

 

 


